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Giới tính Ngày tham gia công tác
Ngày 

tham gia 
công tác

Trình độ chuyên môn

Năm vào Năm về Cao Trung Sơ 

Chuyên 
ngành

 đào tạoSTT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Nam Nữ

Dân 
tộc

Chức 
vụ

Năm vào 
ngành biên chế trường

Trình 
độ 
văn 
hóa Đại  

học đẳng cấp cấp  

Đoàn 
viên

Công 
đoàn 
viên

Ngày vào 
Đảng

Đối 
tượng 
Đảng

Ghi 
chú

1 Phan Thị Hoa 22/11/1980  x Kinh Hiệu 
trưởng 10/01/2002 04/01/2003 01/02/2022  12/12 x    GDMN  x 27/12/2008   

2 Nguyễn T.Thanh Trà 16/07/1984  x Kinh
P. 

Hiệu 
trưởng

10/09/2004 01/03/2005 01/08/2005 12/12 x    GDMN  x 10/05/2011   

3 Lò Thị Anh Thư 10/10/1986  x Thái
P. 

Hiệu 
trưởng

05/09/2006 01/03/2007 15/06/2011  12/12 x    GDMN x x 18/11/2013   

4 Đào Thị Xuyến 08/09/1972  x Kinh Giáo 
viên 01/09/1999 01/03/2000 10/01/2001  12/12 x    GDMN  x 23/4/2005   

5 Lò Thị Nhàn 30/09/1985  x Thái Giáo 
viên 09/01/2006 09/01/2007 08/01/2008  12/12 x    GDMN  x 13/08/2014   

6 Trần Thị Thùy 08/05/1978  x Kinh Tổ 
trưởng 06/01/2000 06/01/2000 09/01/2000  12/12 x    GDMN  x 13/08/2014   

7 Hà Thị Nhàn 26/05/1985  x Kinh Giáo 
viên 2005 15/9/2005 2017  12/12 x    GDMN  x 31/10/2014   

8 Bùi Thị Hoa 03/08/1977  x Kinh Giáo 
viên 01/9/1999 01/9/1999 01/7/2004  12/12 x    GDMN  x 14/7/2009   

9 Lò Thị Cương 19/01/1983  x Thái Giáo 
viên 04/05/2006 10/05/2006 15/02/2019  12/12 x    GDMN  x 22/11/2010   

10 Trần Thị Hồng Nhung 25/02/1987  x Kinh Giáo 
viên 10/02/2009 10/08/2009 01/09/2015  12/12 x    GDMN x x 05/10/2017   

11 Phạm Thị Hải 09/07/1989  x Kinh Tổ 
phó 12/09/2012 2012 26/10/2018  12/12 x    GDMN x x 19/08/2023   

12 Quàng Thị Phúc 10/07/1985  x Thái Tổ 
phó 09/04/2006 03/01/2007 15/8/2010  12/12 x    GDMN  x 02/05/2012   



13 Nguyễn Thị Oanh 07/07/1984  x Kinh Tổ 
trưởng 2007 2008 2010  12/12 x    GDMN  x 16/05/2021   

14 Đỗ Thị Mai 23/12/1976  x Kinh Giáo 
viên 2000 2000 2003  12/12 x    GDMN  x 02/04/2011   

15 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 12/02/1971  x Kinh Giáo 
viên 01/08/2003 01/08/2003 01/11/2004  12/12 x    GDMN  x    

16 Lò Thị Pánh 15/08/1985  x Thái Giáo 
viên 01/04/2006 01/10/2006 01/01/2012  12/12 x    GDMN  x 17/03/2023   

17 Nguyễn Thị Hường 09/06/1980  x Kinh Giáo 
viên 15/01/2001 04/01/2004 11/01/2018  12/12 x    GDMN  x    

18 Quàng Thị Nga 04/10/1981  x Thái Giáo 
viên 15/9/2003 01/03/2005 15/12/2009  12/12 x    GDMN  x  x  

19 Đinh Thị Hảo 08/11/1983  x Kinh Giáo 
viên 04/09/2006 05/09/2007 18/08/2010  12/12 x    GDMN  x 02/05/2012   

20 Nguyễn Thị Nga 28/08/1989  x Kinh Giáo 
viên 2012 2012 2017  12/12 x    GDMN x x 17/05/2019   

21 Lương Thị Loan 07/11/1989  x Kinh Giáo 
viên 2010 2010 2015 12/12 x    GDMN x x 10/09/2024   

22 Lò Thị Tiện 14/02/1983  x Thái Giáo 
viên 2006 2007 2018 12/12 x    GDMN  x 21/07/2012   

23 Lương Thị Thảnh 09/06/1968  x Kinh Giáo 
viên 1995 2000 2000 07/10 x    GDMN  x 09/06/2005   

24 Vì Thị Xuyến 01/04/1982  x Thái Giáo 
viên 2006 2006 14/8/2010 12/12 x    GDMN  x 19/08/2023   

25 Nguyễn Ngọc Hà 08/12/1985  x Kinh Giáo 
viên 05/04/2006 01/10/2006 01/12/2009 12/12 x    GDMN  x 18/11/2013   

26 Lò Thị Lả 15/06/1987  x Thái Giáo 
viên 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2014  12/12 x    GDMN x x 09/07/2013   

27 Lù Thị Xuyến 11/03/1984  x Thái Giáo 
viên 05/04/2006 01/10/2006 25/12/2019  12/12 x    GDMN  x 18/04/2013   

28 Mào Thị Thơ 14/06/1985  x Thái Giáo 
viên 2005 15/03/2006 2019  12/12 x    GDMN  x 06/12/2010   



29 Đào Thị Hoa 14/06/1980  x Kinh Kế 
toán 2001 2001 2023  12/12 x    Kế 

toán  x 03/04/2009   

30 Nguyễn Thị Thúy 03/12/1994  x Kinh Y Sĩ 15/04/2015 15/10/2015 2021 12/12   x  Y đa 
khoa x x 16/12/2022   

31 Lò văn Phương 12/10/1985 x  Thái Bảo 
vệ    07/12     Bảo vệ  x 19/05/2019   
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Thành phần Quan hệ gia đình (Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con)
S

TT Họ và tên Nguyên 
quán

Nơi ở hiện 
nay

Gia 
đình

Bản 
thân Quá trình công tác Họ Và tên NS Quan 

hệ Làm gì, ở đâu

Phan Duy Hoan 1922 Bố đẻ Đã chết năm 2008 tại Đội 2- xã Ngũ Kiên- Huyện 
Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Thị Bảnh 1942 Mẹ đẻ Nghề nghiệp: Làm ruộng, tại Đội 2- xã Ngũ Kiên- 
Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Nguyễn Huy 
Hiền 1977 Chồng

Nghề nghiệp: Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp chi 
nhánh Tỉnh Điện Biên. 
Quê quán: Kim Hoa - Mê Linh - Hà Nội.
Nơi ở:  Tổ 8 - Phường Tân Thanh - Thành Phố Điện 
Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Thảo 
Ly 2005 Con Sinh viên Trường Đại học Kinh Doanh và Công 

nghệ Hà Nội.

1 Phan Thị 
Hoa

Ngũ 
Kiên- 
Vĩnh 

Tường- 
Vĩnh 
Phúc

Tổ 23, 
Phường Tân 

Thanh, Thành 
Phố Điện 
Biên Phủ, 
tỉnh Điện 

Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 10/2002 - 7/2007: GV trường 
MN Xã Thanh Chăn
Tháng 8/2007 - 9/2009: PHT trường 
MN Xã Thanh Chăn
Tháng 10/2009 - 01/2012: HT trường 
MN Xã Noong Hẹt
Tháng 10/2012 đến 31/01/2022: Hiệu 
trưởng trường MN Hoàng Công Chất 
xã Noong Hẹt. Tháng 02/2022 đến 
nay: Hiệu trưởng trường MN xã 
Thanh Chăn

Nguyễn Hiền 
Minh 2012 Con Học sinh lớp 7 B8 , Trường THCS Tân Bình- TP 

Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Thế 
Toái 1953 Bố đẻ Cán bộ nghỉ hưu; 130 tổ 6 phường Tân Thanh, 

TP.Điện Biên Phủ,Điện Biên.
2

Nguyễn 
Thị Thanh 

Trà

Quỳnh 
Côi - 

Quỳnh 
Phụ - 

Sn 96. Phố 5. 
Phường 

Noong Bua. 
Tp Điện Biên

Cán 
bộ Cán bộ

Tháng 9/2004 - 7/2006: Giáo viên 
trường MN Thị Trấn Điện Biên 
Tháng 8/2005- tháng 3/2017: Giáo 
viên trường Mầm non xã Thanh Chăn Nguyễn Thị 

Liên 1950 Mẹ đẻ Cán bộ nghỉ hưu; 130 tổ 6 phường Tân Thanh TP. 
Điện Biên Phủ, Điện Biên.



Bùi Quang 
Tuyển 1980 Chồng

Nghề nghiệp: Cán bộ thuế Tỉnh Điện Biên; 
Quê quán: Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 
Yên
Nơi ở: 96 tổ 5 phường Noong Bua thành phố Điện 
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Bùi Trần Đức 
Vượng 2006 Con

Sinh viên trường Phenikaa Hà Nội; 96 tổ 5 phường 
Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên.

Thái 
Bình

Tháng 15/3/2017 đến nay: Phó hiệu 
trưởng tường MN xã Thanh Chăn

Bùi Trần Đức 
Anh 2015 Con

Học sinh trường tiểu học Noong Bua; 96 tổ 5 
phường Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ tỉnh 
Điện Biên.

Tháng 9/2006- tháng 6/2011: Giáo 
viên trường MN xã Chà Nưa- Mường 
Chà- Điện Biên

Lò Văn Sơn 1959 Bố đẻ Làm nông tại bản Noong vai- Thanh Yên- Điện 
Biên- Điện Biên

3 Lò Thị 
Anh Thư

Thanh 
Yên- 
Điện 
Biên- 
Điện 
Biên

Bản Noong 
vai- Thanh 
Yên- Điện 
Biên- Điện 

Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 6/2011 đến tháng 3 năm 2012: 
Giáo viên trường MN xã Thanh 
Chăn- Điện Biên- Điện Biên

Cà Thị Biêng 1959 Mẹ đẻ Làm nông tại bản Noong vai- Thanh Yên- Điện 
Biên- Điện Biên

 

Tháng 3/2012 đến nay: Phó hiệu 
trưởng - trường MN xã Thanh Chăn- 
Điện Biên- Điện Biên

Lò Văn Hùng 1983 Chồng

Nghề nghiệp: Làm chuyên viên PGD tại huyện Nậm 
Pồ- Điện Biên
Quê quán: Bản Noong Vai, Thanh Yên, Điện Biên, 
Điện Biên.
Nơi ở: Bản Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên

  Lò Huy Hoàng 2008 Con đẻ Học lớp 11A9- Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

 

   

   
Lò Nguyên Bảo 2018 Con đẻ Học lớp 1A1- Trường TH xã Thanh Chăn

Hà Văn Khoát 1949 Bố đẻ Đã chết năm 2012 tại Đội 6- xã Thanh Hưng Huyện 
Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Hà Thị Ngân 1948 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Đội 6- xã Thanh Hưng Huyện Điện 
Biên- Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Tài 1981 Chồng

Nghề nghiệp: Làm ruộng, tại thôn Thanh Hòa- xã 
Thanh Hưng Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên.
Quê quán: Xã Đông Hòa huyện Đông Hưng tỉnh 
Thái Bình
Nơi ở: Thôn Thanh Hòa xã Thanh Hưng huyện Điện 
Biên tỉnh Điện Biên

4 Hà Thị 
Nhàn

Đông 
Thọ- 
Đông 
Hưng- 
Thái 
Bình

Thôn Thanh 
Hòa Xã 

Thanh Hưng 
Huyện Điện 
Biên Tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 9/2005 - 8/2006: GV trường 
MN Xã Mường Lói
 Tháng 9/2006 - 8/2012: GV trường 
MN Xã Mường Pồn
 T 9/2012 - 8/2017: PHT trường MN 
số 2 Xã Mường Pồn 
 Tháng 9/2017 đến nay: GV trường 
MN xã Thanh Chăn

Nguyễn Thanh 
Tú 2007 Con Học sinh lớp 12C5 Trường THPT Thanh Chăn Tỉnh 

Điện Biên



Nguyễn Thanh 
Tâm 2013 Con Học sinh lớp 6A1- Trường TTHCS xã Thanh Hưng, 

huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn 
Lợi 1956 Bố đẻ  Nghề nghiệp tự do, Tổ 6 - Phường Nam Thanh - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

Giang Thị Mỵ 1958 Mẹ đẻ Nghề nghiệp tự do. Tổ 6 - Phường Nam Thanh - 
Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh ĐB

Vũ Văn Hoàn 1986 Chồng

Nghề nghiệp: Xây dựng.
Quê quán: Phường Phương Canh - Quận Nam Từ 
Liêm - Thành phố Hà Nội
Nơi ở:  Tổ 11 - Phường Nam Thanh - Thành phố 
Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

5 Nguyễn 
Ngọc Hà

Cao 
Đại - 
Vĩnh 

Tường- 
Vĩnh 
Phúc

Tổ 6 Phường 
Nam Thanh 
Thành Phố 
Điện Biên 

Phủ

Tiểu 
thương Cán bộ

Tháng 4/2006 - tháng 9/2006: Giáo 
viên mầm non trường tiểu học Tân 
Phong - Si Pa Phìn -Nậm Pồ - Điện 
Biên.
Tháng 10/2006 - 11/2009: Giáo viên 
trường mầm non số 1 Si Pa Phìn - 
Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên.
Tháng 12 /2009 đến nay: GV trường 
mầm non Thanh Chăn 

Vũ An Khuê 2022 Con
Học lớp nhà trẻ 25-36 tháng A- Trường Mầm non xã 
Thanh Chăn.
 

Phạm Văn Tẹo 1960 Bố đẻ Đã chết năm 2023 tại Thôn Thanh Hà-  Thanh yên- 
Điện Biên- K35 điện Biên

Nguyễn Thị 
Thìn 1962 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Thôn Thanh Hà- Xã Thanh yên- 

Huyện Điện Biên- Tỉnh điện Biên

Đinh Xuân 
Chỉnh 1985 Chồng

Nghề nghiệp: Làm ruộng
Quê quán:  Hồng Việt-  Đông Hưng-  Thái Bình
Nơi ở: Thôn Việt Thanh 4- Xã Thanh Chăn- Huyện 
Điện Biên- Tỉnh điện Biên

Đinh Hồng 
Phúc 2014 Con Học sinh Trường tiểu học xã Thanh Chăn

6 Phạm Thị 
Hải

Chi 
Lăng - 
Hưng 
Hà- 
Thái 
Bình

Thôn Việt 
Thanh 4- Xã 
Thanh Chăn- 
Huyện Điện 

Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 09/2012 - 09/2018: Giáo viên 
trường MN số 2 Xã Mường pồn
Tháng 10 /2018 đến nay: Giáo viên 
MN Xã Thanh Chăn

Đinh Hoàng 
Bách 2017 Con Học sinh Trường tiểu học xã Thanh Chăn; Thanh 

Chăn-Điện Biên- Điện Biên

Nguyễn Xuân 
Huề 1926 Bố đẻ Đã chết năm 2020 tại Thôn C1- xã Thanh Luông- 

Huyện Điện Biên- Điện Biên

Phùng Thị Túc 1937 Mẹ đẻ Cán bộ nghỉ hưu tại Thôn C1- xã Thanh Luông- 
Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Phạm Thuỳ 
Linh 1994 Con Kinh doanh:Tại tập đoàn giáo dục: Egroup- Thành 

phố Hà Nội

7
Nguyễn T 

Thanh 
Thuỷ

Yên 
Tân- Ý 
Yên- 
Nam 
Định

Thôn C1 Xã 
Thanh 
Luông- 

Huyện Điện 
Biên- Tỉnh 
Điện Biên

Công 
nhân Cán bộ

Tháng 8/2003 - 10/2004: Nhân viên 
phục vụ trường THCS Xã Mường 
Pồn.
Tháng 11/2004 - 12/2006: Nhân viên 
phục vụ trường MN Xã Thanh Chăn
Tháng 01/2007 đến nay: GV trường 
MN xã Thanh Chăn.

Phạm Thuỳ 
Trang 2000 Con Nhân viên văn phòng- Phường Linh Đàm -  Hà Nội



Lò Văn Mấng 1933 Bố đẻ Đã chết năm 2021 tại Bản Ló xã Thanh Luông 
huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Cà Thị Xuân 1947 Mẹ đẻ Làm ruộng tại Bản Ló xã Thanh Luông huyện Điện 
Biên tỉnh Điện Biên

Vũ Mạnh 
Dương 1984 Chồng

Nghề  nghiệp: Nhân viên y tế tại trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn. T P.ĐBP
Quê quán:  Đoàn Tùng, Thanh Miện,Hải Dương.
Nơi ở: Số nhà 75 tổ 4 phường Nam Thanh, thành 
phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Kim 
Ngân 2012 Con Học sinh lớp 7A3- Trường THCS Nam Thanh- TP 

Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên

8 Lò Thị 
Pánh

Thanh 
Luông- 
Điện 
Biên- 
Điện 
Biên

Tổ 4 Phường 
Nam Thanh 

TP Điện Biên 
Phủ

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 4/2006- 10/2008:Giáo viên 
Trường Mầm Non Nậm He xã 
Mường Tùng, huyện Mường Chà, 
tỉnh Điện Biên.
Tháng 11/2008- 10/2011: Giáo viên 
Trường mầm non Sá Tổng xã Sá 
Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện 
Biên.
Tháng 11/2011- 12/2011: Giáo viên 
Trường mầm non xã Nà Nhạn, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Tháng 1/2012 đến nay: Giáo viên 
Trường mầm non xã Thanh Chăn, 
huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Vũ Hoàng Nam 2017 Con Học sinh lớp 2A4- Trường TH Nam Thanh- TP Điện 
Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên

Bạc Cầm Chựa 1950 Bố đẻ
Quê quán: Bản Pa Pe – Xã Thanh Hưng – Điện Biên 
- Điện Biên, nơi ở : Bản Pa Pe – Xã Thanh Hưng – 
Điện Biên- Điện Biên – Làm ruộng

Lò Thị É 1954 Mẹ đẻ Nghề nghiệp: Làm ruộng, Quê quán: Nà Tấu – Điện 
Biên – Điện Biên.

Lò Văn Phòng 1977 Chồng

Nghề nghiệp:  Giáo viên: Trường tiểu học xã Thanh 
Yên - Điện Biên –  Điện Biên.
Quê quán: Pa Pháy – Xã Thanh yên – Huyện Điện 
Biên – Tỉnh Điện biên, 
Nơi ở: Bản Pa Pháy – Xã Thanh yên – Huyện Điện 
Biên – Tỉnh Điện Biên

Lò Bạc Phương 
Chinh 2009 Con

Quê quán: Pa Pháy – Xã Thanh yên - Điện Biên – 
Điện Biên - Học sinh lớp 10 C Trường PTDTNT 
Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên 

9 Lò Thị 
Cương

Bản pa 
pe- Xã 
Thanh 
Hưng - 
Huyện 
Điện 

Biên - 
Tỉnh 
Điện 
Biên

Bản pa pe- 
Xã Thanh 

Hưng - 
Huyện Điện 
Biên - Tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 04/2006 - 09/2006: Giáo viên 
trường TH Xã Nà Hỳ - Huyện Mường 
Nhé - Tỉnh Điện Biên                                                                                       
Tháng 09/2006- 07/2008:Giáo viên: 
Trường tiểu học xã Pa Tần - Huyện 
Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
Tháng 07/2008 - 09/2012:PHT 
Trường MN Xã Pa Tần - Huyện 
Mường Nhé- Tỉnh Điện Biên
Tháng 09/2012 - 02/2019: Giáo viên: 
T rường MN Xã Nà Nhạn - Huyện 
Điện Biên- Tỉnh Điện Biên                                                                                  
Tháng 02/2019 Đến nay : Giáo viên: 
Trường MN Xã Thanh Chăn - Huyện 
Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Lò Bạc Phương 
Vy 2015 Con

Quê quán: Pa Pháy – Xã Thanh yên - Điện Biên – 
Điện Biên- Học sinh lớp 4 A3 trường Tiểu học 
Thanh Yên - Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên



Quàng Văn 
Tuấn 1952 Bố đẻ Đã chết tại  bản Na Khưa, Xã Thanh Chăn, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Bạc Thị In 1954 Mẹ đẻ
Quê quán: Xã Thanh Chăn , Điện Biên, Điện Biên;.
Nơi ở: Bản Na Khưa, xã Thanh Chăn, huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Tài 
Cường 1981 Chồng

Nghề nghiệp: Cán bộ 
Quê quán: Xã Đồng Quang-Quốc Oai- Hà Nội 
Nơi ở: Tổ 1 Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ 

Nguyễn Phương 
Thúy 2008 Con Học sinh lớp: Lớp 11trường THPT thành phố Điện 

Biên Phủ

Nguyễn Thùy 
Như 2010 Con Học sinh lớp  9D2 trường THCS Mường Thanh

10 Quàng Thị 
Nga

Xã 
Thanh 
Chăn - 
Điện 

Biên - 
Điện 
Biên

Tổ 1 Phường 
Mường 

Thanh Thành 
Phố Điện 
Biên Phủ

Cán 
bộ Cán bộ

Tháng 9/2003 6/2004 Giáo viên 
trường MN Núa Ngam
Tháng 9/2005 12/2009 Giáo viên 
trường MN Thanh Yên
Tháng 12/2009 đến nay giáo viên 
trường MN Thanh Chăn

Nguyễn Tài 
Thái 2017 Con Học sinh lớp: 2A2 Trường TH Bế Văn Đàn Thành 

phố Điện Biên Phủ

Mào Văn Kiêm 1957 Bố đẻ Đã chết năm 2004 tại Thị xã Mường Lay -Điện Biên

Lò Thị Nhẫn 1959 Mẹ đẻ Làm ruộng tại bản Tạo Sen - xã Lay Nưa - Thị xã 
Mường Lay - Điện Biên

Lò Văn Hướng 1977 Chồng

Nghề nghiệp: Chuyên viên thi hành án dân sự tại chi 
cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Pồ -Điện Biên.
Quê quán: Thanh Chăn, huyện Điện Biên,  Điện 
Biên 
Nơi ở: bản Na Khưa, xã Thanh Chăn, huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên.

11 Mào Thị 
Thơ

Lay 
Nưa - 
Thị xã 
Mường 
Lay - 
Điện 
Biên

Bản Na Khưa 
- xã Thanh 

Chăn - huyện 
Điện Biên - 
tỉnh Điện 

Biên

Nông 
dân

Giáo 
viên

Tháng 9/2005 - 6/2006: Giáo viên 
trường Tiểu học Chà Tở - Mường 
Chà - Điện Biên
Tháng 7/2006 - 6/2007: Giáo viên 
trường Mầm non Chà Tở - Mường 
Chà - Điện Biên
Tháng 7/2007 - 06/2009: Giáo viên 
trường THCS Nậm Khăn - Mường 
Chà - Điện Biên
Tháng 7/2009 - 3/2011: Phó Hiệu 
trưởng trường Mầm non Nậm Khăn - 
Mường Chà - Điện Biên.
Tháng 4/2011 - 6/2013: Hiệu trưởng 
trường Mầm non Nậm Khăn - Mường 
Chà - Điện Biên.
Tháng 6/2013 - 7/2017: Hiệu trưởng 
trường Mầm non Nậm Khăn - Nậm 
Pồ - Điện Biên.
Tháng 8/2017 - 12/2020: Giáo viên 
trường Mầm non xã Nà Nhạn - huyện 
Điện Biên - Điện Biên.
Tháng 01/2021 đến nay : Giáo viên 
trường Mầm non xã Thanh Chăn - 
huyện Điện Biên - Điện Biên

Lò Gia Bảo 2016 Con

Học sinh lớp - Trường Tiểu học xã Thanh Chăn - H. 
Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên.  Quê quá: xã Thanh 
Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nơi ở: bản 
Na Khưa, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên 

12 Vì Thị 
Xuyến

Thanh 
Nưa- 

Bản Hoong 
Lếch Cang-  

Nông 
dân Cán bộ Tháng 9/2006 - 7/2010: GV trường 

MN Xã Mường Phăng Vì Văn Nhọt 1951 Bố đẻ Cán bộ nghỉ hưu, tại Bản Mển-Xã Thanh Nưa- 
Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên.



Cà Thị Xương 1956 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Bản Mển-Xã Thanh Nưa- Huyện 
Điện Biên - Tỉnh Điện Biên.

Lò Văn Pấng 1979 Chồng

Nghề nghiệp: Công an Xã Nậm Kè- Huyện Mường 
Nhé -Tỉnh Điện Biên.
Quê quán: Xã Thanh Chăn - Điện Biên - Điện Biên
Nơi ở: Xã Nậm Kè - Mường Nhé - Điện Biên

Lò Vi Khánh 
Linh 2019 Con Học sinh trường Văn Hóa Bộ công an - Thái Nguyên

Huyện 
Điện 
Biên- 
Tỉnh 
Điện 
Biên

Thanh Chăn-  
Điện Biên -  
Điện Biên

 Tháng 8/2010 - đến nay: GV trường 
MN Xã Thanh Chăn

Lò Vi Khánh 
Toàn 2013 Con Học sinh lớp 6A2- Trường THCS xã Thanh Chăn 

Huyện Điện Biên - Điện Biên.

Nguyễn Ngọc 
Lan 1923 Bố đẻ Đã chết năm 1982 , tại Thôn Thanh Hồng 11 – Xã 

Thanh Chăn – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

Đỗ Thị Bẩy 1947 Mẹ đẻ Làm ruộng tại,Thôn Thanh Hồng 11 – Thanh Chăn – 
Điện Biên – Điện Biên

Bùi Đoàn Giang 1070 Chồng

Nghề ghiệp: Làm Tự do.
Quê quán: Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương
Nơi ở:  Tổ dân phố 10 – Phường Noong Bua – TP. 
ĐBP – Điện Biên.

Bùi Đoàn Sơn 2004 Con Sinh Viên Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

Tháng 1/2001 8/2001: Giáo viên 
Trường trung học cơ sở xã Núa ngam 
Huyện Điện Biên – Tỉnh Lai châu
Tháng 9/2001 10/ 2003: Giáo viên 
Trường mầm non Thanh Yên Huyện 
Điện Biên – Tỉnh Lai châu
Tháng 11/2003 7/2007: mầmGiáo 
viên Trường non thanh yên – Huyện 
Điện Biên – Tỉnh Điện Biên
Tháng 8/2007 8/20010: Giáo viên 
Trường mầm non số 2 Thanh Yên 
Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên.
Tháng 9/2010 - 8/2013 : Giáo viên; 
Trường MN só 2 Mường Phăng 
huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên
Tháng 9/2013 - 9//2016: Giáo viên 
Trường MN số 1 xã Pá Khoang huyện 
Điện Biên – Tỉnh điện Biên

Tháng 10/2016 - 10//2018: Giáo viên; 
Trường mầm non số 2 xã pá Khoang 
huyện Điện Biên – Tỉnh điện Biên

13 Nguyễn 
Thị Hường

Khánh 
Thành- 

Yên 
Thành- 
Nghệ 
An

Tổ 10 
Phường 

Noong Bua- 
Thành Phố 
Điện Biên 
Phủ- Tỉnh 
Điện Biên 

Phủ

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 11/2018 - Đến nay: Giáo viên; 
Trường mầm non Thanh Chăn huyện 
Điện Biên – Tỉnh điện Biên

Bùi Đoàn Mạnh 2008 Con Học sinh lớp 11A2 Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn Thành Phố Điện Biên – Điện Biên

14 Lương Thị 
Thảnh

Hòng 
việt - 
Đông 
hưng - 

Thô thanh 
hồng 10 Xã 
Thanh Chăn 

Nông 
dân Cán bộ

Từ tháng 9/1995 đến tháng 12/1996 
Trường Mầm non Thanh Yên - Huyện 
Điện Biên – Tỉnh Lai Châu 
Tháng  01/1997 đến tháng 7/ 2000 

Lương văn đốc 1938 Bố đẻ

Làm ruộng tại thôn Thanh Hồng 10 –  Thanh Chăn –
Điện Biên – Điện Biên;
Quê quán : Hồng Việt – Đông Hưng – Thái Bình.
 



Lương Thị Trúc 1941 Mẹ

Làm ruộng tại thôn Thanh Hồng 10 – Xá Thanh 
Chăn – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên;
Quê quán : Hồng Việt – Đông Hưng – Thái Bình.
 

Đàm Văn Dũng 1965 Chồng

Nghề nghiệp: Nông dân
Quê quán: Xã Cô Ngân,  huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng
 Nơi ở: Thôm Thanh Hồng 7, xã Thanh Chăn, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Đàm tiến Mạnh 1989 Con 
trai Làm cán bộ tại huyện Mường Nhé

Thái 
Bình

Huyện Điện 
Biên

Trường mầm tiểu học – Huyện Điện 
Biên – Tỉnh Lai Châu
Từ tháng 8/2000 đến nay nay Trường 
mầm non Thanh Chăn – Huyện Điện 
Biên – Tỉnh Điện Biên

Đàm Thị Ánh 
Dương 1992 Con 

gái Làm Dịch vụ- xã Thanh Chăn.

Trần Hữu 
Thắng 1953 Bố đẻ Làm ruộng thôn Cộng Hòa Xã Thanh Luông Huyện 

Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Vũ Thi San 1964 Mẹ đẻ Làm ruộng thôn Cộng Hòa Xã Thanh Luông Huyện 
Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Vũ Đức Thịnh 1978 Chồng

Nghề ghiệp: Bộ Đội trung đoàn 741 
Quê quán: Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở: Thôn Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Vũ Trần Dũng 2009 Con Học sinh lớp 8c2 Trường THCS Xã Thanh Luông 
Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

15
Trần Thị 

Hồng 
Nhung

Tân 
Thịnh- 
Nam 
Trực- 
Nam 
Định

Thôn Cộng 
Hòa xã 

Thanh Luông 
Huyện Điện 
Biên Tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 2/2009 - 8/2015: Giáo viên 
trường MN Xã Nặm Lịch huyện 
Mường Ảng Tỉnh Điện Biên 
Tháng 9/2015 - đến nay: Giáo Viên 
trường MN xã Thanh Chăn huyện 
Điện Biên Tỉnh Điện Biên

Vũ Thùy Linh 2012 Con Học sinh lớp 5a1 Trường tiểu học Xã Thanh Luông, 
Điện Biên, Điện Biên

Lò Vân Nhân 1960 Bố đẻ Nghề nghiệp: Làm Ruộng; quê quán: Bản Hoong 
Lếch Cang - Xã Thanh Chăn - Huyện Điện Biên

Lò Thị Minh 1963 Mẹ đẻ Nghề nghiệp: Làm Ruộng; quê quán: Bản Hoong 
Lếch Cang - Xã Thanh Chăn - Huyện Điện Biên

Cà Văn Toản 1974 Chồng
Nghề nghiệp: Công An
Quê quán: xã Sam Mứn, huyện Điện, tỉnh Điện Biên
Nơi ở: Độ 4b- xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

16 Lò Thị 
Nhàn

Xã 
Thanh 
Chăn- 
Huyện 
Điện 
Biên- 
Tỉnh 
Điện 
Biên

Đội 4b- Xã 
Thanh 

Xương- 
Huyện Điện 
Biên - Tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 9/2006-7/2008 : Giáo viên 
trường Mầm Non Xã Nà Táu- Huyện 
Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
Tháng 8/2008 Đến nay: Giáo viên 
Trường Mầm Non Xã Thanh Chăn - 
Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên .

Cà Thị Thúy An 2008 con Học Sinh Lớp 11B8 Trường THPT Chuêyn Ban- 
Thành Phố Điện Biên phủ



Cà Thị Ngọc 
Khánh 2010 Con Học sinh lớp 9A1 Trường THCS Thanh Xương- 

Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Cà Minh Quang 2017 Con Học Sinh Lớp 2a1 Trường Tiểu học Xã Thanh Chăn- 
Huyện Điện Biên - Điện Biên

Nguyễn Đình 
Tính 1957 Bố đẻ Nghề nghiệp: Làm ruộng tại Đội 1 pom lót – Điện 

Biên - Điện Biên

Nguyễn Thị 
Phán - 1957 Mẹ đẻ Nghề nghiệp: Làm ruộng tại Đội 1 pom lót – Điện 

Biên - Điện Biên.

Trần Đức Sơn - 1987 Chồng

Nghề nghiệp: Điều dưỡng tại BV Tâm thần Điện 
Biên.
Quê quán: Tiền Khánh, Vụ Bản, Nam Định 
Nơi ở: Tổ 5,  phường Thanh Trường, TP Điện Biên 
Phủ

Trần Ngọc 
Phương Thảo 2015 Con Học sinh lớp 4A1 Trường TH Bế Văn Đàn thành 

phố Điện Biên- tỉnh Điện Biên

17 Nguyễn 
Thị Nga

Tây Đô 
- Hưng 

Hà - 
Thái 
Bình

Tổ 5 
phườngThanh 

Trường 
Thành phố 
Điện Biên - 
Tỉnh Điện 

Biên

Nông 
dân Cán bộ

Từ 04-2012 Đến 9 - 2012 - Giáo viên 
giảng dạy tại trường Mầm Non Nậm 
He - Xã Mường Tùng- huyện Mường 
Chà - tỉnh Điện Biên.
Từ 10/2012 Đến 07 / 2017 - Giáo 
viên giảng dạy tại trường Mầm Non 
sa lông – xã sa lông – Mường chà tỉnh 
Điện Biên
Từ 07/2017 Nay - Giáo viên giảng 
dạy tại trường Mầm Non Thanh Chăn 
– Xã Thanh Chăn – Huyện Điện Biên 
– Tỉnh điện biên

Trần Đắc Hiếu 2018 Con Học sinh lớp 1A1 trường TH THCS Hermann 
Gmeiner, TP. Điện Biên Phủ

Lù Văn Minh 1946 Bố đẻ Đã chết năm 2023 Tại Ho Luông, Lay Nưa TX 
Mường Lay, tỉnh  Điện Biên

Điêu Thị Lân 1957 Mẹ đẻ Nghỉ Hưu tại bản Ho Luông, xã Lay Nưa, TX 
Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Hoàng Văn Hà 1982 Chồng

Nghề nghiệp: Công an huyện Điện Biên.
Quê quán: Na Khưa, Thanh Chăn, Điện Biên, Điện 
Biên.
Nơi ở: Na Khưa, Thanh Chăn, Điện Biên, Điện Biên.

Hoàng Thành 
Trung 2007 Con Học sinh trường THPT Thanh Chăn. Na Khưa, 

Thanh Chăn, Điện Biên, Điện Biên

18 Lù Thị 
Xuyến

Lay 
Nưa - 

Mường 
Lay - 
Điện 
Biên

Bản Na 
Khưa, xã 

Thanh Chăn, 
huyện Điện 
Biên, tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Từ 04/2006 đến 9/2009 - Giáo viên 
trường mầm non 19/5, thị xã Mường 
Lay, tỉnh Điện Biên. Từ 9/2009 đến 
9/2015 Giáo viên trường mầm non xã 
Lay Nưa. Từ 9/2015 đến 12/2019 
Giáo viên trường mầm non xã Nà 
Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên. 25/12/2019 đến nay Giáo viên 
trường mầm non xã Thanh Chăn.

Hoàng Trung 
Thành 2013 Con Học sinh trường tiểu học xã Thanh Chăn. 

Quàng Văn Lọ 1920 Bố đẻ Đã chết năm 2022 tại Bản Co Mỵ- xã Thanh Chăn 
Huyện Điện Biên-  Điện Biên

19 Quàng Thị 
Phúc

Thanh 
Chăn - 
Điện 
Biên

Bản Hoong 
Lếch Cang - 
Xã Thanh 

Chăn - Huyện 
Điện Biên - 

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 9/2006 - 7/2009: Giáo viên 
trường tiểu học Huổi Mí xã Hừa Ngài 
- huyện Mường Chà Tháng 8/2009 -
7/2010 Giáo viên trường mầm non 
Huổi Mí 

Lường Thị Yên 1934 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Bản Co Mỵ- xã Thanh Chăn Huyện 
Điện Biên- Tỉnh Điện Biên



Nguyễn Học 
Thức 1983 Chồng

Nghề nghiệp: GV trường THCS Mường Anh, xã Pa 
Ham, Mường Chà, Điện Biên
Quê quán: Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội
Nơi ở: Bản Hoong Lếch Cang - Thanh Chăn - Điện 
Biên

Nguyễn Trọng 
Bảo Ngọc 2010 Con Học sinh lớp 9D1 Trường THCS  xã Thanh Chăn - 

huyện Điện Biên

Tỉnh Điện 
Biên

Tháng 8/2010 đến nay: Giáo Viên 
trường MN xã Thanh Chăn

Nguyễn Trí Bảo 2012 Con Học sinh lớp 7B2 Trường THCS xã Thanh Chăn 
huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Trần Xuân 
Nghĩa 1950 Bố đẻ Đã chết năm 2018 tại Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà 

Nam

Trần Thị Cậy 1955 Mẹ đẻ Làm ruộng tại Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam

Đỗ Minh Tuấn 1971 Chồng

Nghề nghiêp: Bộ đội
Quê quán: Đội Bình - Ứng Hòa - Hà Nội
Nơi ở: Phố 1 Phường Him Lam Thành Phố Điện 
Biên

Đỗ Mai Phương 2005 Con Sinh viên khoa tài chính - Học viện Ngân Hàng - 
Thành phố Hà Nội.

20 Trần Thị 
Thùy

Nhân 
Thịnh -

Lý 
Nhân - 

Hà 
Nam

Phố 1 
Phường Him 
Lam Thành 
Phố Điện 

Biên- Tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 6/2000 - 8/2000: Nhân Viên 
trường Tiểu Học xã Thanh Chăn 
huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên
Từ tháng 9/2000- 7/2005 Nhân Viên 
phục vụ trường MN xã Thanh Chăn 
huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên
Từ tháng 8/2005- Nay Giáo viên 
trường MN xã Thanh Chăn huyện 
Điện Biên Tỉnh Điện Biên

Đỗ Bảo Ngọc 2009 Con Học sinh lớp 10 - Trường PTTH  Lương Thế Vinh 

 Nguyễn Văn 
Tranh 1956 Bố đẻ Làm ruộng, tại Thôn An Thái - xã Yên Phong - 

huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị 
Tươi 1956 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Thôn An Thái - xã Yên Phong - 

huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Ngọc Văn Tuấn 1982 Chồng

Nghề nghiệp: Cán bộ Tư Pháp tại UBND xã Thanh 
Chăn -  Điện Biên- Điện Biên.
Quê quán: Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn
Nơi ở: Bản Pom Mỏ Thổ- xã Thanh Chăn - huyện 
Điện Biên- tỉnh Điện Biên.

Ngọc Hải Đăng 2009 Con Học sinh lớp 10A4 Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn, Tỉnh Điện Biên. 

21 Nguyễn 
Thị Oanh

Yên 
Phong - 
Ý Yên - 

Nam 
Định

Bản Pom Mỏ 
Thổ - xã 

Thanh Chăn - 
huyện Điện 
Biên - tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Từ tháng 9/2007 - ngày 14/8/2010: 
Giáo viên trường MN Hoa Ban xã 
Háng Lìa - huyện Điện Biên - tỉnh 
Điện Biên
Từ 15/8/2010 - nay: Giáo viên trường 
MN Xã Thanh Chăn - huyện Điện 
Biên - tỉnh Điện Biên

Ngọc Tuệ Nhi 2014 Con Học sinh lớp 5A1- Trường Tiểu Học xã Thanh Chăn 
huyện Điện Biên-  Điện Biên. 

22 Lương Thị 
Loan

Hồng 
Việt - 
Đông 

Thôn Thanh 
Hồng 11 Xã 
Thanh Chăn 

Nông 
dân Cán bộ

Tháng 9/2010 - 1/2014: GV trường 
MN Xã Mường Phăng
Tháng 2/2014 - 14/3/2015: Giáo viên 

Lương Văn 
Hiên 1968 Bố đẻ Đã chết năm 2008 tại Đội 11- xã Thanh Chăn Huyện 

Điện Biên- Tỉnh Điện Biên



Lê Thị Tỵ 1968 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Thôn Thanh Hồng 11- xã Thanh 
Chăn Huyện Điện Biên-  Điện Biên

Lương Mạnh 
Trường 2016 Con Học sinh lớp 3A3 Trường TH Thanh Chăn-Điện 

Biên

Hưng- 
Thái 
Bình

Huyện Điện 
Biên Tỉnh 
Điện Biên

trường MN Võ Nguyên Giáp xã 
Mường Phăng. 
Tháng 15/3/2015 đến nay: GV trường 
MN xã Thanh Chăn

Lương Thành 
Đạt 2021 Con Học sinh lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi A- Trường mầm 

non xã Thanh Chăn

Đinh Văn Hoàn 1958 Bố đẻ Làm ruộng;Thôn Việt Thanh 4- Xã Thanh Chăn 
Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Phạm Thị Yến 1960 Mẹ đẻ Làm ruộng; Thôn Việt Thanh 4- Xã Thanh Chăn 
Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Đặng Văn Duy 1982 Chồng

Nghề nghiệp: Bộ đội , Đồn biên phòng Tây Trang 
Tỉnh Điện Biên.
Quê quán: Thị Trấn Quất Lâm - Huyện Giao Thuỷ - 
Tỉnh Nam Định
Nơi ở: Thôn Việt Thanh 4 - Xã Thanh Chăn- Huyện 
Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Đặng Minh Đức 2009 Con HS lớp 10 A1  trường trung học phổ thông xã Thanh 
Chăn,Điện Biên, Điện Biên

23 Đinh Thị 
Hảo

Xã 
Hồng 
Việt – 
Huyện 
Đông 

Hưng – 
Tỉnh 
Thái 
Bình

Thôn Việt 
Thanh 4 – Xã 
Thanh Chăn 

– Huyện Điên 
Biên – Tỉnh 
Điện Biên

Nông 
dân Cán bộ

Từ 05/09/2006 - 31/07/2009 Trường 
Mầm non xã Mường Nhà - Huyện 
Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
Từ 01/08/2009 - 14/08/2010 Trường 
Mầm non số 2 xã Mường Nhà - 
Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
Từ 15/08/2010 - Nay. Trường Mầm 
non xã Thanh Chăn - Huyện Điện 
Biên - Tỉnh Điện Biên

Đặng Minh 
Hạnh 2014 Con Học sinh lớp 5 A1 trường tiểu học Xã Thanh Chăn 

Huyện Điện Biên-Điện Biên

Lò Văn Hinh 1942 Bố đẻ Đã chết năm 2018 - Bản Pa Lếch xã Thanh Chăn 
huyện Điện Biên tỉnh Điện

Lò Thị Duyên 1945 Mẹ đẻ Làm ruộng, tại Bản Pa Lếch xã Thanh Chăn huyện 
Điện Biên tỉnh Điện Biên

Sùng A Hờ 1982 Chồng

- Nghề nghiêp: Bộ đội - Nhân viên Trinh sát- Đội 
quy tập mộ liệt sỹ Cục Chính Trị Quân khu II.
- Quê quán: Xá Nhè - Tủa Chùa - Điện Biên
- Nơi ở: Bản Pa Lếch xã Thanh Chăn huyện Điện 
Biên Tỉnh Điện Biên

Tháng 9/2006- 8/2008 GV Trường 
tiểu học số 2 Xã Mường Đun huyện 
Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên.
Tháng 9/2008- 7/2015 PHT Trường 
Mầm non xã Mường Đun huyện Tủa 
Chùa tỉnh Điện Biên.
Tháng 8/2015 - 10/2018 GV Trường 
Mầm non số 2 xã Nà Nhạn huyện 
Điện Biên tỉnh Điện Biên.
Từ 11/2018 đến nay GV Trường 
Mầm non xã Thanh Chăn huyện Điện 
Biên tỉnh Điện Biên 

Sùng Khánh Vy 2012 Con Học Sinh lớp 7B2- Trường THCS Xã Thanh Chăn 
huyện Điện Biên

24 Lò Thị 
Tiện

Xã 
Thanh 
Chăn 
huyện 
Điện 
Biên 
Tỉnh 
Điện 
Biên

Bản Pa Lếch 
xã Thanh 

Chăn huyện 
Điện Biên 
tỉnh Điện 

Biên

Nông 
dân Cán bộ

 

Sùng Công 
Minh 2016 Con Học sinh Lớp 3A3 - Trường Tiểu học xã Thanh 

Chăn, huyện Điện Biên, Điện Biên

25 Lò Thị Lả Bản 
Noong 

Bản Pom Mỏ 
Thổ - xã 

Nông 
dân

Giáo 
viên

Tháng 10/2007 - 7/2011: Giáo viên 
trường Mầm non Mùn Chung - Tuần Lò Văn Anh 1940 Bố đẻ Làm ruộng tại bản Noong Vai - Thanh Yên - Điện 

Biên



Lò Thị Mốn 1942 Mẹ đẻ Làm ruộng tại bản Noong Vai - Thanh Yên - Điện 
Biên

Hoàng Văn 
Chung 1981 Chồng

Nghề nghiệp: Giáo viên trường PTDTNT THPT 
huyện Điên Biên - Điện Biên
Quê quán: Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Nơi ở: K132 Pom Mỏ Thổ, Thanh Chăn, Điện Biên

Hoàng Ánh Như 
Loan 2009 Con Học sinh lớp 10A4-  trường PTDT nội trú tỉnh Điện 

Biên - Điện Biên

Vai - xã 
Thanh 
Yên - 
huyện 
Điện 

Biên - 
tỉnh 
Điện 
Biên

Thanh Chăn - 
huyện Điện 
Biên - tỉnh 
Điện Biên

Giáo - Điện Biên
Tháng 08/2011 - 9/2014: Phó hiệu 
trưởng trường Mầm Sao Mai- Tuần 
Giáo - Điện Biên
Tháng 10/2014 đến nay : Giáo viên 
trường Mầm non xã Thanh Chăn- 
huyện Điện Biên - Điện Biên

Hoàng Mai 
Diễm Thảo 2019 Con HS lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A  trường MN xã Thanh 

Chăn

Đào Đức Sở 1946 Bố đẻ Đã chết năm 2007 tại Đội 18- xã Thanh Xương 
Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị 
Yến 1947 Mẹ đẻ Nghỉ Hưu tại Đội 18- xã Thanh Xương Huyện Điện 

Biên- Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Đình 
Học 1972 Chồng

Nghề nghiệp: Kinh doanh thôn C4 xã Thanh Hưng 
Huyện Điện Biên-Điện Biên.
Quê quán: Tân học - Thái Thụy - Thái Bình
Nơi ở: C4 - Thanh Hưng - K134Điện Biên - Điện 
Biên 

Nguyễn Văn 
Thức 1994 Con Kinh doanh thôn C4 xã Thanh Hưng Huyện Điện 

Biên- Tỉnh Điện Biên

26 Đào Thị 
Xuyến

Vũ 
Lăng - 
Tiền 
Hải- 
Thái 
Bình

Thôn C4 Xã 
Thanh Hưng 
Huyện Điện 
Biên Tỉnh 
Điện Biên

Công 
Nhân Cán bộ

Tháng 9/1999 - 30/9/2001 GV trường 
MN Xã Noong Hẹt
Tháng 01/10/2001 đến nay: GV 
trường MN xã Thanh Chăn

Nguyễn Đình 
Chung 2005 Con

Sinh viên- Trường công Nghệ và kinh doanh Hà 
Nội. Quê quán: Tân học - Thái Thụy - Thái Bình. 
Nơi ở: 51 Nguyễn Khoái - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Bùi Xuân Tư 1932 Bố đẻ Đã chết năm 2015 tại số nhà 111, tổ 19, phường Tân 
Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Lê Thị Bởi 1948 Mẹ đẻ Nghỉ Hưu, tại số nhà 46, tổ 05, phường Mường 
Thanh, thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên

27 Bùi Thị 
Hoa

Thanh 
Yên - 
Thanh 

Chương 
- Nghệ 

An

Số nhà 165 - 
Tổ 05 - 

Phường Tân 
Thanh - 

Thành phố 
Điện Biên 
Phủ - Tỉnh 
Điện Biên

Công 
nhân Cán bộ

Tháng 9/1999 - 8/2000: Giáo viên 
trường MN Suối Lư, Huyện Điện 
Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Tháng 9/2000 - 8/2001: Giáo viên 
MN trường Tiểu học Suối Lư, huyện 
Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Tháng 9/2001 - 8/2002: Giáo viên 
MN Trường THCS Na Phát, huyện 
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Tháng 9/2002 - 8/2003: Giáo Viên 
MN trường Tiểu học Sư Lư, huyện 
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Tháng 9/2003 - 7/2004: Giáo Viên 
MN trường MN Huyện Lỵ, huyện 
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Tháng 8/2004 - đến nay: Giáo Viên 

Phạm Xuân 
Sáng 1974 Chồng

Nghề nghiệp: Thạc sĩ - Bác sĩ TT kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Điện Biên
Quê quán: Xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình
Nơi ở: Tại số nhà 165, tổ 05, phường Tân Thanh, 
TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên



MN trường mầm non xã Thanh Chăn, 
huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Phạm Xuân 

Phúc 2013 Con Học sinh lớp 6A4 trường THCS Tân Bình, thành phố 
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đỗ Văn Chùng 1930 Bố đẻ Đã chết năm 2015 tại Điện Biên

Phạm Thị Nuôi 1932 Mẹ đẻ Đã chết năm 2019 tại Điện Biên

Bùi Hữu Toan 1973 Chồng
Nghề nghiệp: Dược sỹ tại trung tâm y tế  Điện Biên
Quê quán:Trong Quan - Đông Hưng -Thái Bình
Nơi ở:: tổ 5, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ

Bùi Thu Trang 2005 Con Là sinh viện trường ĐH Phenikaa Hà Đông - Hà Nội

Bùi Hữu Đông 2011 Con Là học sinh trường THCS Him Lam-  Điện Biên 

28 Đỗ Thị 
Mai

Quốc 
Tuấn – 
An Lão 
– Hải 
Phòng

Tổ 5- Phường 
Noong Bua - 
Thành phố 
Điện Biên 
Phủ-Điện 

Biên

Công 
nhân Cán bộ

Từ 11/2000 –7/2003 Là giáo viên 
mầm non tại trường tiểu học Làng Mô 
– Sìn Hồ - Lai Châu. Kiêm chủ tịch 
công đoàn trường Từ 8/2003 đến nay 
Giáo viên mầm non - kiêm tổ trưởng 
chuyên môn từ 2008 đến 2010 và từ 
2013 đến năm 2021Trường Mầm non 
Thanh Chăn – huyện Điện Biên – 
Điện Biên

Bùi Minh An 2021 Con
Là học sinh lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi A- trường Trường 
Mầm non Thanh Chăn – huyện Điện Biên – Điện 
Biên

Đinh Thị Huyền 1976 Mẹ đẻ Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quê quán: Việt Thanh 4- 
Thanh Chăn-Điện Biên- Điện Biên

Nguyễn Đức 
Mạnh 1973 Bố đẻ Nghề nghiêp: Làm ruộng; Quê quán: Việt Thanh 4- 

xã Thanh Chăn-Điện Biên-Điện Biên

Nguyễn Văn 
Lượng 1990 Chồng Lao động tự do; Thôn thanh Hòa- xã Thanh Hưng-

Điện Biên- Điện Biên

Nguyễn Thị 
Diễm Quỳnh 2016 Con

Học sinh lớp 3A1- Trường TH xã Thanh Chăn, 
huyện Điện Biên; 
Thôn thanh Hòa-Thanh Hưng-Điện Biên- Điện Biên.

29 Nguyễn 
Thị Thúy

Hồng 
Việt- 
Đông 
Hưng- 
Thái 
Bình

Thôn Thanh 
Hòa- Xã 

Thanh Hưng- 
Huyện Điện 

Biên

Nông 
dân

Viên 
chức

Từ tháng 15/04/2015 đến 28/02/2021 
công tác tại trường PTDTBT tiểu học 
xã Na Tông Huyện Điện Biên , tỉnh 
Điện Biên; Từ tháng 01/03/2021 đến 
nay công tác tại trường mầm non xã 
Thanh Chăn.

Nguyễn Bảo An 2020 Con
Học sinh lớp mẫu giáo 4-5 tuổi A- trường MN xã 
Thanh Chăn; Địa chỉ: Thôn Thanh Hòa- xã Thanh 
Hưng- huyện Điện Biên- tỉnh Điện Biên

Đào Thanh 
Trường 1956 Bố đẻ

Làm nông nghiệp – Thôn Đông Biên 2 – xã Thanh 
An – Điện Biên – Điện Biên (Chết tuổi già tháng 
12/2016);

30 Đào Thị 
Hoa

Hiệp 
Hoà - 

Vũ Thư 
- Thái 
Bình

Bản Co 
Cáng- P. 

Nam Thanh- 
TP. Điện 

Biên Phủ – 
Tỉnh Điện 

Biên.

Nông 
Dân

Viên 
chức

Tháng 9/2001 - Tháng 8/2004 : KT 
THCS Noong Luống
Tháng 8/2004 - Tháng 9/ 2011: KT 
trường TH Bản Vang- Mường Phăng. 
Tháng 9/ 2011- Tháng 7/2019 - Kế 
toán THCS Või Nguyên Giáp Mường 
Phăng. 

Vũ Thị Hạnh 1956 Mẹ đẻ Quê quán : xã Hiệp Hòa - huyện Vũ Thư – tỉnh Thái 
Bình : nghề nghiệp : Làm ruộng



Tháng 7/2019 - Tháng 6/2023 Kế 
toán trường MN xã Thanh Xương.
Tháng 7/2023 - đến nay: KT trường 
MN xã Thanh Chăn Lò Văn Kiên 1981 Chồng

Nghề nghiệp : Công an. 
Quê quán : xã Sam Mứn – huyện Điện Biên - Điện 
Biên 
 Nơi ở: Nơi ở: SN 01,Co Cáng,Nam Thanh,  Điện 
Biên 

  
Lò Việt Dũng 2008 Con Học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh Điện Biên

  
Lò Tùng Lâm 2011 Con Học sinh trường THCS Thanh Xương

Lù Văn Păn 1956 Bố đẻ Làm nông nghiệp- Bản Hoong Lếch Cang- Thanh 
Chăn

Lò Thị Đôi 1967 Mẹ đẻ Làm nông nghiệp- Bản Hoong Lếch Cang- Thanh 
Chăn

Lường Thị 
Phương 1987 Vợ Làm nông nghiệp- Bản Hoong Lếch Cang- Thanh 

Chăn

Lò Anh Huy 2009 Con 
trai Học sinh tại trường THPT Thanh Chăn

31 Lò Văn 
Phương

Thanh 
Chăn - 
Điện 
Biên

Bản Hoong 
Lếch Cang- 

Thanh Chăn- 
Điện Biên

Nông 
Dân

Viên 
chức

Tháng 9/2019 đến nay: Bảo vệ tại 
trường MN xã Thanh Chăn, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lò Khánh 
Huyến 2016 Con 

gái Học sinh tại trường TH Thanh Chăn

THÔNG TIN LƯƠNG, MÃ SỐ NGẠCH VIÊN CHỨC
                          

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Tháng 
năm

Mã số Tháng 
năm

Mã số Tháng 
năm Mã số

Tháng 
năm Mã số

Tháng 
năm Mã số

Tháng 
năm Mã số

S
T
T

Họ 
và 
tên

Quyết 
định

ngạch
Bậc

Mốc 
tính 
nâng 

lần sau Quyết 
định

ngạch
Bậc

Mốc 
tính 
nâng 

lần sau Quyết 
định ngạch

Bậc

Mốc 
tính 
nâng 

lần sau Quyết 
định ngạch

Bậc

Mốc 
tính 
nâng 

lần sau Quyết 
định ngạch

Bậc

Mốc 
tính 
nâng 

lần sau Quyết 
định ngạch

Bậ
c

Mốc 
tính 
nâng 
lần 
sau

1 2 3
4

5 6 7
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Pha
n 
Thị 
Hoa

                29/12
/2023

V.07.
02.25

7(4,
32)

01/04
/2023     

2

Ngu
yễn 
Thị 
Tha

09/12
/2019

V.07.
02.05

6( 
3,6
5)

01/04
/2019     04/09

/2021
V.07.
02.04

5 
(3,66)

04/01
/2019

08/01
/2022

V.07.
02.04

6(3,
99)

04/01
/2022         



nh 
Trà

3

Lò 
Thị 
Anh 
Thư

31/07
/2019

V.07.
02.06 7 01/03

/2019     06/09
/2021

V.07.
02.06 8 01/03

/2021
24/11
/2022

V.07.
02.26

5 
(3,3
4)

01/03
/2021     01/03

/2024
V.07.
02.26

6 
(3,6
5)

01/3/
2027

4

Đào 
Thị 
Xuy
ến

        17/11
/2021

V.07.
02.04

8 
(4,65)

08/01
/2021             

5
Bùi 
Thị 
Hoa

    28/12
/2020

V.07.
02.04

7(4,
32)

01/8/
2020     23/12

/2022
V.07.
02.25

8(4,
65)

01/8/
2022         

6

Hà 
Thị 
Nhà
n

30/7/
2019

V.07.
02.05

5( 
3,3
4)

01/03
/2019     04/09

/2021
V.07.
02.04

5 
(3,66)

15/4/
2021          V.07.

02.25
6(3,
99)

15/04
/2024

7

Lò 
Thị 
Cư
ơng

    01/01
/2020

V.07.
02.06 7 01/01

/2020     01/01
/2022

V.07.
02.26

6(3,
65)          

8

Mà
o 
Thị 
Thơ

31/07
/2019

V.07.
02.05 5 01/3/

2019     17/11
/2021

V.07.
02.05 6 01/3/

2021         01/03
/2024

V.07.
02.26

7 01/3/
2027

9

Phạ
m 
Thị 
Hải

        17/11
/2021

V.07.
02.05 4 15/09

/2021     24/12
/2023

V.07.
02.26

5(3,
34

15/09
/2023     

10

Trầ
n 
Thị 
Hồn
g 
Nhu
ng

09/12
/2019

V.07.
02.06

6( 
2,8
6)

01/08
/2019     17/11

/2021
V.07.
02.05 5 01/08

/2021             

11

Lò 
Thị 
Pán
h

01/10
/2019

V.07.
02.05

5( 
3,3
4)

01/10
/1019         01/10

/2022
V.07.
02.06

6(3,
65)          

12

Ngu
yễn 
Thị 
Tha
nh 
Thu
ỷ

        01/01
/2018

V.07.
02.05

4(3,0
3)

01/01
/2018             

13

Lò 
Thị 
Nhà
n

        17/11
/2021

V.07.
02.04

 Bâc 
6( 

3,99)

1/12/
2021     29/12

/2023
V.07.
02.25

B7 
( 

4,3
2)

01/12
/2023     

14
Ngu
yễn     12/01

/2020
V07.
02.06

Bậc 
5

11/01
/2020

15/04
/2021

V.07.
02.05

Bậc 
2,72      29/12

/2023
V.07.
02.26

4( 
3,0
3)

01/11
/2023     



Thị 
Nga

15

Lù 
Thị 
xuy
ến

        02/01
/2021

V07.
02.05 Bậc 5 02/01

/2021         02/01
/2024

V07.
02.05

Bậc 
6

02/01
/2024

16

Quà
ng 
Thị 
Phú
c

    28/12
/2020

V.07.
02.05

5( 
3,3
4)

03/01
/2020         31/07

/2023
V.07.
02.26

6(3,
65)

01/3/
2023     

17

Ngu
yễn 
Thị 
Hư
ờng

       06/09
/2021

V.07.
02.05

7( 
3,96)

01/01
/2021              

18

Trầ
n 
Thị 
Thù
y

09/12
/2019

V.07.
02.04

6( 
3,9
9)

01/08
/2019         23/12

/2022
V.07.
02.25

7 
(4,3
2)

01/08
/2022         

19

Vì 
Thị 
Xuy
ến

        06/09
/2021

V.07.
02.05

5 
(3,34)

01/03
/2021         28/06

/2024
V.07.
02,26

6 
(3,6
5)

03/01
/2024

20

Ngu
yễn 
Thị 
Oan
h

01/12
/2019

V.07.
03.06 7 25/03

/2019     09/04
/2021

V.07.
02.26 5 25/03

/2021     24/12
/2023

V.07.
02.26 6 25/03

/2021     

21

Lươ
ng 
Thị 
Loa
n

    13/07
/2020

V.07.
02.06 6 01/03

/2020     24/11
/2022

V.07.
02.26 5 15/08

/2022         

22

Đin
h 
Thị 
Hảo

01/09
/2019

V.07.
02.04

5 
(3.6
6)

01/09
/2019     01/09

/2021
V.07.
02.04

6 
(3.99)

01/09
/2021

28/06
/2022

V.07.
02.25 6 01/09

/2021         

23

Ngu
yễn 
Ngọ
c 
Hà

        17/11
/2021

V.07.
02.04

5(3,6
6)

10/01
/2021             

24

Lò 
Thị 
Tiệ
n

    28/12
/2020

V.07.
02.05 5 07/05

/2020         29/12
/2023

V.07.
02.26

6(3,
65)

05/07
/2023     

25
Lò 
Thị 
Lả

    28/12
/2020

V.07.
02.04

4(3,
33)

01/07
/2020         29/12

/2023
V.07.
02.25

5(3,
66)

01/07
/2026     

26
Quà
ng 

09/01
/2019

V.07.
02.05 5 09/01

/2019         09/01
/2022

V.07.
02.26 6 09/01

/2022         



Thị 
Nga

27
Đỗ 
Thị 
Mai

    28/12
/2021

V07.
02.05 8 01/05

/2020         31/07
/2023

V.07.
02.25

9 
(4.9
8)

01/05
/2023     

28

Lươ
ng 
Thị 
Thả
nh

    09/01
/2020

V.07.
02.04 9 01/09

/2020                 

29

Ngu
yễn 
Thị 
Thú
y

08/12
/2019

V.08.
03.07

3(2,
26)

15/10
/2019     17/11

/2021
V.08.
03.07

4(2,4
6)

15/10
/2021     29/12

/2023
V.08.
03.07

5(2,
66)

15/10
/2023     

30
Đào 
Thị 
Hoa

    13/07
/2020

06.03
2

10 
(3,6
6)

01/01
/2020     25/11

/2022
06.03

1

6 
(3,9
9)

01/01
/2022         

31

Lò 
Văn 
Phươn
g

                        

THEO DÕI THI ĐUA, CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CỦA CB, GV, NV
    

KQ Xếp loại 
chuẩn HT, 
PHT, GV

 KQ Phân 
loại viên 

chức
Xếp loại CM  Đạt GVDG

Kết quả 
chấm 
sáng 
kiến

KQ bồi 
dưỡng 

thường xuyên

Kết quả 
K.tra 
NB

G
hi 
ch
ú

S
T
T

Họ và tên Thu
ộc tổ

Công 
việc 
được 
giao

Côn
g 

việc
 

kiê
m 

nhiệ
m

Da
nh 
hiệ
u 

TĐ 
nă
m 

trư
ớc

Đă
ng 
ký 
thi 
đua

Xế
p 

loạ
i 

thi 
đu
a 
cu
ối 
nă
m

T
ốt

Kh
á

Đ
ạt

HTXS
NV

HT
T

NV

Xếp 
loại 
CM 
nă
m 

học 
trư
ớc

H
ọc 
kỳ 
I

H
ọc 
kỳ 
II

Xếp 
loại 
chu
ng

Cấp 
trườ
ng

Cấp 
huy
ện

Cấ
p
 

tỉn
h

Cấp 
trườ
ng

Cấp 
huy
ện

Gi
ỏi

Kh
á

Đ
ạt

To
àn 
diệ
n

Chuy
ên
 đề

 

1 Phan Thị Hoa
Tổ 

MGB+N
T

Quản lý 
chung

Bí thư 
Chi bộ CSTĐ CSTĐ  x   x          x   Đạ

t    

2 Nguyễn 
T.Thanh Trà

Tổ 
MGL+M

GN

CM tổ 
MGL+ 
MGN; 

Các 
nhiệm 
khác 
HT 

phân 
công

Phó bí 
thư Chi 

bộ
CSTĐ CSTĐ  x   x          x   Đạ

t    

3 Lò Thị Anh 
Thư

Tổ 
MGB+N

T

CM tổ 
MGB+

NT; 
Các 

nhiệm 
khác 

 CSTĐ CSTĐ   x   x         x   Đạ
t    



HT 
phân 
công

4 Đào Thị 
Xuyến

Tổ 
MGL+M

GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

Ủy viên 
chi bộ LĐTT LĐTT   x   x Giỏi  Giỏi Giỏi        Đạt Tốt   

5 Lò Thị Nhàn
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT  x    x Giỏi  Giỏi Giỏi  x      Đạt Tốt   

6 Trần Thị Thùy
Tổ 

MGL+M
GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

Tổ 
trưởng CSTĐ CSTĐ  x   x  Giỏi  Giỏi Giỏi x    x   Đạt  Tốt  

7 Hà Thị Nhàn
Tổ 

MLB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi Giỏi  Giỏi  x      Đạt Tốt   

8 Bùi Thị Hoa
Tổ 

MGL+M
GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi Giỏi  Giỏi x       Đạt Tốt   

9 Lò Thị Cương
Tổ 

MGL+M
GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi  Giỏi Giỏi  x      Đạt  Tốt  

10 Trần T. Hồng 
Nhung

Tổ 
MGL+M

GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT  x    x Giỏi  Giỏi Giỏi x       Đạt Tốt   

11 Phạm Thị Hải
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

Tổ phó, 
BT chi 
đoàn

LĐTT CSTĐ  x    x Giỏi Giỏi  Giỏi   x     Đạt  Tốt  

12 Quàng Thị 
Phúc

Tổ 
MGL+M

GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

Tổ phó LĐTT LĐTT  x   x  Giỏi Giỏi  Giỏi   x     Đạt Tốt   

13 Nguyễn Thị 
Oanh

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

Tổ 
trưởng CSTĐ CSTĐ  x   x  Giỏi  Giỏi Giỏi   x  x   Đạt  Tốt  

14 Đỗ Thị Mai
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi Giỏi  Giỏi x       Đạt  Tốt  

15 Nguyễn T. 
Thanh Thủy

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT    x   Khá  Khá Khá        Đạt Kh
á   

16 Lò Thị Pánh
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT  x    x Giỏi Giỏi  Giỏi x    x   Đạt  Tốt  

17 Nguyễn Thị 
Hường

Tổ 
MGL+M

GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 CSTĐ LĐTT   x   x Giỏi  Khá Giỏi x       Đạt  Khá  

18 Quàng Thị 
Nga

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Khá  Khá Giỏi X       Đạt  Khá  

19 Đinh Thị Hảo
Tổ  

MGN 
+MGL

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT CSTĐ   x   x Giỏi Giỏi  Giỏi x       Đạt Kh
á   

20 Nguyễn Thị 
Nga

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT  x    x Giỏi Giỏi  Giỏi        Đạt  Tốt  

21 Lương Thị 
Thảnh 

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Khá Khá  Giỏi        Đạt    

22 Lương Thị 
Loan 

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi  Khá Giỏi x       Đạt Kh
á   

23 Lò Thị Tiện
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Khá Giỏi  Giỏi x       Đạt  Tốt  



24 Vì Thị Xuyến
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi  Giỏi Giỏi x       Đạt  Tốt  

25 Nguyễn Ngọc 
Hà

Tổ 
MGB+N

T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi Giỏi  Giỏi x       Đạt  Tốt  

26 Lò Thị Lả
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT CSTĐ   x   x Giỏi  Giỏi Giỏi  x      Đạt  Tốt  

27 Lù Thị Xuyến
Tổ 

MGL+M
GN

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT   x   x Giỏi Giỏi  Giỏi        Đạt Tốt   

28 Mào Thị Thơ
Tổ 

MGB+N
T

Giáo 
viên 
giảng 
dạy

 LĐTT LĐTT  x   x  Giỏi Giỏi  Giỏi  x      Đạt  Tốt  

29 Đào Thị Hoa Văn 
phòng

Tài 
chính, 
tài sản

 LĐTT LĐTT                      

30 Nguyễn Thị 
Thúy

Văn 
phòng

Công 
tác cân 
đo, theo 
dõi SK 

trẻ

Tổ 
trưởng LĐTT LĐTT                      

31 Lò văn 
Phương

Văn 
phòng

Bảo vệ 
CSVC  LĐTT LĐTT                      

Thanh Chăn, ngày 04 tháng 9 năm 2014
    Thủ trưởng đơn vị

Phan Thị Hoa
Phan Thị Hoa
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